DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC ĐẶC CÁCH
DỰ TUYỂN VÀO VÒNG TRONG CỦA HỌC BỔNG PMD
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM TRUNG BÌNH
	KHOA

	1. 
	LÊ THỊ THÚY LIỄU
	DH06DC
	8.05
	QLĐĐ

	2. 
	PHÙNG BÁ ĐỒNG
	DH07QL
	7.8
	QLĐĐ

	3. 
	NG THỊ THÚY NGA
	DH08DC
	7.92
	QLĐĐ

	4. 
	TRẦN ĐĂNG DŨNG
	DH06SK
	8.24
	SPKTNN

	5. 
	NG THÀNH HOÀNG
	DH05QR
	7.53
	LÂM NGHIỆP

	6. 
	CAO THỊ NỤ
	DH06GB
	7.53
	LÂM NGHIỆP

	7. 
	NGUYỄN THỊ LI NA
	DH06SH
	7.82
	CNSH

	8. 
	NG THỊ MỸ LINH
	DH07SH
	7.25
	CNSH

	9. 
	MẠC T HỒNG TRANG
	DH06MT
	8.14
	MÔI TRƯỜNG

	10. 
	NG VĂN HẢI
	DH08QM
	8.44
	MÔI TRƯỜNG

	11. 
	NG NGỌC HOÀNG YẾN
	DH08DL
	8.24
	MÔI TRƯỜNG

	12. 
	LÊ NHÂN
	DH06CN
	7.8
	CN- TY

	13. 
	NG T. MỘNG THÙY
	DH06DY
	7.3
	CN-TY

	14. 
	PHAN NG BÍCH TRÂM
	DH08TD
	9.15
	CƠ KHÍ

	15. 
	DƯƠNG CHÍ HIẾU
	DH08CD
	8.0
	CƠ KHÍ

	16. 
	NGUYỄN NGỌC THU
	DH08OT
	7.84
	CƠ KHÍ

	17. 
	NGUYỄN NHƯ Ý
	DH07BQ
	8.19
	CNTP

	18. 
	DƯƠNG NGỌC CẢNH
	DH06BQ
	8.26
	CNTP

	19. 
	NG TH THANH TÂM
	DH06NT
	8.37
	THỦY SẢN

	20. 
	HUỲNH THỊ THẢNH
	DH06CT
	8.26
	THỦY SẢN

	21. 
	TRẦN THANH TRÚC
	DH08AV
	8.65
	NGOẠI NGỮ

	22. 
	DƯƠNG MINH TRÍ
	DH07AV
	8.25
	NGOẠI NGỮ

	23. 
	CHÂU NG THANH VÂN
	DH06KE
	8.82
	KINH TẾ

	24. 
	LÊ NA
	DH06QT
	8.05
	KINH TẾ

	25. 
	PHẠM THỊ THUYỀN
	DH06KM
	9.18
	KINH TẾ

	TC
	
	
	
	25 SV


CHÚ Ý:
· Các sinh viên khóa 35 có điểm thi tuyển sinh >= 22.0 điểm đồng thời lọt vào danh sách đặc cách.
· Các sinh viên có tên trên bổ sung GẤP hồ sơ cho cô Lan (phòng CTSV) trước 3/11/2009

Trân trọng!

